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Nhóm Tài khoản

Nhóm Tài khoản đặc biệt

Loại 1

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 9 số giống nhau X X X X X X X X X

Cấu trúc 2; hoặc 9 số tiến liên tiếp và tăng dần 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cấu trúc 3 9 số tiến liên tiếp và tăng dần 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Loại 2

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 8 số giống nhau (0-9) X X X X X X X X

Cấu trúc 2; hoặc 8 số giống nhau X (0-9) X X X X X X X

Cấu trúc 3; hoặc 8 số giống nhau X X (0-9) X X X X X X

Cấu trúc 4; hoặc 8 số giống nhau X X X (0-9) X X X X X

Cấu trúc 5; hoặc 8 số giống nhau X X X X (0-9) X X X X

Cấu trúc 6; hoặc 8 số giống nhau X X X X X (0-9) X X X

Cấu trúc 7; hoặc 8 số giống nhau X X X X X X (0-9) X X

Cấu trúc 8; hoặc 8 số giống nhau X X X X X X X (0-9) X

Cấu trúc 9 8 số giống nhau X X X X X X X X (0-9)

Nhóm Tài khoản 01

Loại 1

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau Y Y X X X X X X X

Cấu trúc 2; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X Y Y X X X X X X

Cấu trúc 3; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X Y Y X X X X X

Cấu trúc 4; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X X Y Y X X X X

Cấu trúc 5; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X X X Y Y X X X

Cấu trúc 6; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X X X X Y Y X X

Cấu trúc 7; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X X X X X Y Y X

Cấu trúc 8; hoặc 7 số giống nhau và 2 số giống nhau X X X X X X X Y Y

Cấu trúc 9 7 số giống nhau và 2 số giống nhau Y X X X X X X X Y

Loại 2

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau Y Y Y X X X X X X

Cấu trúc 2; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X Y Y Y X X X X X

Cấu trúc 3; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X X Y Y Y X X X X

Cấu trúc 4; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X X X Y Y Y X X X

Cấu trúc 5; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X X X X Y Y Y X X

Cấu trúc 6; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X X X X X Y Y Y X

Cấu trúc 7; hoặc 6 số giống nhau và 3 số giống nhau X X X X X X Y Y Y



Cấu trúc 8; hoặc 6 số giống nhau và 3 số tiến X X X X X X Y Y+1 Y+2

Cấu trúc 9; hoặc 6 số giống nhau và 3 số tiến X X X Y Y+1 Y+2 X X X

Cấu trúc 10 6 số giống nhau và 3 số tiến Y Y+1 Y+2 X X X X X X

Loại 3

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 5 số giống nhau và 4 số giống nhau X X X X X Y Y Y Y

Cấu trúc 2; hoặc 5 số giống nhau và 4 số giống nhau Y Y Y Y X X X X X

Cấu trúc 3; hoặc 5 số giống nhau và 4 số giống nhau Y Y X X X X X Y Y

Cấu trúc 4; hoặc 5 số giống nhau và 4 số tiến X X X X X Y Y+1 Y+2 Y+3

Cấu trúc 5 5 số giống nhau và 4 số tiến Y Y+1 Y+2 Y+3 X X X X X

Loại 4

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 4 số giống nhau, 4 số giống nhau, 1 số nhảy vị trí 9 X X X X Y Y Y Y (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 4 số giống nhau, 4 số giống nhau, 1 số nhảy vị trí 5 X X X X (0-9) Y Y Y Y

Cấu trúc 3; hoặc 4 số giống nhau, 4 số giống nhau, 1 số nhảy vị trí 1 (0-9) X X X X Y Y Y Y

Cấu trúc 4; hoặc 4 số giống nhau, 3 số giống nhau, 2 số giống nhau X X X X Y Y Y Z Z

Cấu trúc 5 4 số giống nhau, 2 số giống nhau, 3 số giống nhau X X X X Y Y Z Z Z

Loại 5

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 4 cặp số liên tiếp giống nhau vị trí 1-2-3-4-5-6-7-8 X X Y Y X X Y Y (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 4 cặp số liên tiếp giống nhau vị trí 1-2-3-4 và 6-7-8-9 X X Y Y (0-9) X X Y Y

Cấu trúc 3; hoặc 4 cặp số liên tiếp vị trí 2-3-4-5-6-7-8-9 (0-9) X X Y Y X X Y Y

Cấu trúc 4; hoặc 4 cặp số liên tiếp nhau vị trí 1-2-3-4-5-6-7-8 X X Y Y Z Z W W (0-9)

Cấu trúc 5; hoặc 4 cặp số liên tiếp nhau vị trí 2-3-4-5-6-7-8-9 (0-9) X X Y Y Z Z W W

Cấu trúc 6; hoặc 4 cặp số liên tiếp và đối xứng vị trí 1-2-3-4-5-6-7-8 X Y X Y X Y X Y (0-9)

Cấu trúc 7 4 cặp số liên tiếp và đối xứng vị trí 2-3-4-5-6-7-8-9 (0-9) X Y X Y X Y X Y

Loại 6

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 3 bộ số giống nhau, 3 bộ số giống nhau, 2 số giống nhau, 1 số nhảy vị trí 9 X X X Y Y Y Z Z (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 3 bộ số giống nhau, 3 bộ số giống nhau, 2 số giống nhau, 1 số nhảy vị trí 1 (0-9) X X X Y Y Y Z Z

Cấu trúc 3; hoặc 3 bộ số giống nhau, các số trong cùng 1 bộ giống nhau X X X Y Y Y Z Z Z

Structure 2; or 3 bộ số giống nhau, các số trong cùng 1 bộ khác nhau X Y Z X Y Z X Y Z

Nhóm Tài khoản 02

Loại 1

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 7 số giống nhau ở vị trí 1-2-3-4-5-6-7 và 2 số nhảy ở vị trí 8-9 X X X X X X X (0-9) (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 7 số giống nhau ở vị trí 3-4-5-6-7-8-9 và 2 số nhảy ở vị trí 1-2 (0-9) (0-9) X X X X X X X

Cấu trúc 3 7 số giống nhau, vị trí 2-3-4-5-6-7-8 và 2 số nhảy ở vị trí 1-9 (0-9) X X X X X X X (0-9)

Loại 2

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc Sáu số giống nhau, vị trí 1-2-3-4-5-6 và 3 số nhảy ở vị trí 7-8-9 X X X X X X (0-9) (0-9) (0-9)

Cấu trúc 2 Sáu số giống nhau, vị trí 4-5-6-7-8-9 và 3 số nhảy ở vị trí 1-2-3 (0-9) (0-9) (0-9) X X X X X X



Loại 3

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 5 số giống nhau, vị trí 1-2-3-4-5-6 và 4 số nhảy ở vị trí 6-7-8-9 X X X X X (0-9) (0-9) (0-9) (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 5 số giống nhau, vị trí 5-6-7-8-9 và 4 số nhảy ở vị trí 1-2-3-4 (0-9) (0-9) (0-9) (0-9) X X X X X

Cấu trúc 3 5 số giống nhau, vị trí 3-4-5-6-7 và 4 nhảy ở vị trí 1-2-8-9 (0-9) (0-9) X X X X X (0-9) (0-9)

Nhóm Tài khoản 03

Loại 1

Số TKTT

Cấu trúc 1 4 số giống nhau ở vị trí 6-7-8-9 (0-9) (0-9) (0-9) (0-9) (0-9) X X X X

Loại 2

Số TKTT

Cấu trúc 1 3 cặp liên tiếp vị trí 1-2-3-4-5-6 X Y X Y X Y (0-9) (0-9) (0-9)

Loại 3

Số TKTT

Cấu trúc 1 3 cặp liên tiếp vị trí 2-3-4-5-6-7 (0-9) X Y X Y X Y (0-9) (0-9)

Loại 4

Số TKTT

Cấu trúc 1 3 cặp liên tiếp vị trí 3-4-5-6-7-8 (0-9) (0-9) X Y X Y X Y (0-9)

Loại 5

Số TKTT

Cấu trúc 1 3 cặp liên tiếp vị trí vị trí 4-5-6-7-8-9 (0-9) (0-9) (0-9) X Y X Y X Y

Loại 6

Số TKTT

Cấu trúc 1; hoặc 2 cặp 3 số giống nhau vị trí 1-2-3-4-5-6 X X X Y Y Y (0-9) (0-9) (0-9)

Cấu trúc 2; hoặc 2 cặp 3 số giống nhau vị trí 4-5-6-7-8-9 (0-9) (0-9) (0-9) X X X Y Y Y

Cấu trúc 3; hoặc 2 cặp 3 số giống nhau vị trí 1-2-3 và 7-8-9 X X X (0-9) (0-9) (0-9) Y Y Y

Cấu trúc 4 2 cặp 3 số giống nhau vị trí 2-3-4 và 6-7-8 (0-9) X X X (0-9) Y Y Y (0-9)

Nhóm Tài khoản 04

Loại 1

Số TKTT

Cấu trúc 1 Số tài khoản theo yêu cầu KH và không trùng với nhóm đặc biệt, nhóm 1- 3


